

30 năm cuộc chiến Việt-Hoa 1979: Nỗi hận đau ngàn đời!


KINH TẾ MỸ: 3000 TỶ CỨU NGUY
HÀ NHÂN VĂN

Tổng sản lượng GDP cả nước VN năm 2009 khoảng 60 tỷ. Vậy 3 ức hay 3000 tỷ lớn lao như thế nào!

Vì sinh tồn và cứu nguy kinh tế, 20 nước giàu có sau Hội nghị thượng đỉnh Hoa Thịnh Ðốn tháng 12-2008, nhất thiết dốc hầu bao đổ ra hàng tỷ để kích thích kinh tế. Trung Cộng gọi là kích cầu (stimulus). CSVN “theo voi hít bã mía” rung rinh i-uông kích cầu và rằng sẽ tung ra 6 tỷ mỹ kim để kích cầu! Không rõ ông Nguyễn Tấn Dũng moi đâu ra? Tôi giới thiệu ông Thủ tướng có thể hỏi vay cựu CT Trần Ðức Lương, con trai Nông Ðức Mạnh, con rể cựu TBT Ðỗ Mười đều là những tỷ phú đô la Mỹ.

CỨU NGUY NƯỚC MỸ: CON SỐ VĨ ÐẠI 3000 TỶ

Thiết thân với Cộng đồng Việt ở đây là Hoa Kỳ và Canada. Riêng Canada không thành vấn đề lớn do tài nguyên phong phú, thí dụ gỗ và nhiên liệu (điện lực) bán cho Mỹ. Dân số trên 30 triệu với đất nước bao la, cơ cấu hạ tầng vững, cơ cấu ngân hàng được chế định vững hơn Mỹ (better regulated). Vả lại, từ thời đại cố Thủ tướng Trudeau, Canada đã xây dựng được một nền tảng cơ cấu xã hội chủ nghĩa dân chủ. Thành ra, bà con ta ở Canada có thể an tâm về phúc lợi xã hội y tế và dân sinh tổng quát. Lo là lo ở Mỹ. Thất nghiệp sẽ lên đến xấp xỉ 9%. Mùa hè 2009 này mới là “mùa hè đỏ lửa”!

Vấn đề sinh tử là phải cứu kinh tế Mỹ. Bây giờ thế giới đã thấm thía, kể cả thế giới Ả Rập, Hồi giáo và Trung Cộng đã nhận ra rõ rệt rằng: kinh tế Mỹ mà quỵ, không gượng lên được thì kinh tế toàn cầu cũng lảo đảo rồi kéo nhau ngã quỵ. Thí dụ Canada, ngân sách đã thâm thủng nặng sẽ thâm thủng tiếp. Số lượng hàng hóa Canada xuất cảng qua Mỹ tháng 1, 2009 vừa qua đã xuống hẳn. Một tiểu bang Florida tiêu thụ hàng hóa Canada, nhất là nhu yếu phẩm, cửa khẩu qua Ðông Bắc Mỹ nhập khẩu đi xuống một cách tệ hại. Florida thất nghiệp lên đến 10%. Tình hình Indiana chẳng hạn, trực tiếp quan hệ với Canada, lấy miền Elkhart làm dẫn chứng, nơi TT Obama đã đến thăm tuần trước, ông nói: “Tình hình mà chúng ta đang đối phó không thể nào nghiêm trọng hơn”. Thất nghiệp ở Elhart đã trên 10%, làm gì còn khả năng tiêu thụ thịt bò và nhu yếu phẩm nhập cảng từ Canada. Ngày 10-2, Tổng thống đến thăm Ft. Myers, tình hình càng tệ hơn, ông nói: “Vấn đề này (kinh tế và thất nghiệp càng ăn sâu hơn. Nó càng tệ hơn”. Thất nghiệp tăng, tiêu thụ xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng VN ở Mỹ và Âu châu. Các nhà hàng ăn ở Cali xuống dốc. Phở, chả giò, bì cuốn VN là món khoái khẩu của dân Mỹ và Âu châu. Nhưng mấy tháng nay, CÐVN ở Cali sa sút trông thấy. HNV đến thăm dăm ba tiệm ăn ở Nam Cali, nơi nào cũng than ế ẩm. Cali thâm thủng ngân sách 4.9 tỷ, phải sa thải 10,000 công chức trong thời hạn 120 ngày, kể từ hôm nay. Khoảng 200,000 công chức các cấp phải nghỉ không lương 2 ngày một tháng để tiết kiệm công quỹ. Vậy còn tiền đâu mà du dương ăn xài? Cali ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất cảng VN. Dân nuôi cá, tôm ở đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng. Theo bộ PT Nông nghiệp VN, ngành nuôi cá tra sút giảm từ 4-50%. Ngành dệt may, từ năm 2005, Hoa Kỳ là thị trường số 1 của ngành này rồi đến Âu châu và Nhật. Theo bộ công thương, đến tháng 1-2009, ngành may mặc để xuất cảng coi như điêu đứng. Các hãng may mặc cỡ trung và nhỏ coi như phá sản từ Sàigòn đến Vũng Tàu, Bình Dương, Ðồng Nai, Long An ... Riêng Trung Cộng, tính đến đầu tháng 2-2009, 64,000 doanh nghiệp may mặc xuất cảng đã bị phá sản.

HP Obama khẩn cấp cứu nguy, tình thế hiểm nghèo không kém vụ đại khủng hoảng (depression) năm 1929-1931. Thượng viện thông qua ngân khoảng kích thích 838 tỷ (tăng hơn hạ viện 19 tỷ). Quốc hội Mỹ đã thông qua 350 tỷ trước đây. Chưa dừng lại, Bộ trưởng Ngân khố Geithner vừa công Hoa Kỳ đã có kế hoạch tung ra 3 ức (trillion) hay 3000 tỷ để cứu nguy, trong đó dành 1000 tỷ cứu nguy hệ thống ngân hàng Mỹ. Nhưng tại sao công luận vẫn còn hoài nghi? Tin trên được công bố rộng rãi thì chỉ số Dow Jones, N.Y. vẫn xuống 382 điểm.

THỰC TRẠNG THÊ THẢM TRONG TƯ BẢN MỸ

Câu hỏi đặt ra ở đây: với 787 tỷ kích thích, HP Obama với tài ba lỗi lạc của ông Ngân khố Geithner có thể vực dậy kinh tế Mỹ không khi đang lao vào bờ vực thẳm? Rất khó. Với thế giới, số tiền kể trên to lắm! CSVN “rặn” mãi, tổng sản lượng quốc gia GDP theo số liệu của nhà nước mới lên đến 65 tỷ đô vào năm 2008. Với 3000 tỷ để cứu nguy toàn bộ xem ra có nhiều lạc quan hứng khởi “to lớn xa hơn người ta tiên liệu” (is far bigger than anyone predicted - The N.Y. Times, Feb. 11, 2009, “Bailout plan: 2.5 trillion and strong U.S. hand”). Xin lưu ý, ngay trong hàng ngũ đa số Dân Chủ trắng QH Mỹ đã phân hóa, phải thương thuyết khẩn trương ngày đêm mới đi đến thỏa hiệp chung với con số 838 tỷ kích thích. Ðó là chính sách của Dân Chủ nên mới vượt được qua hàng rào chính, giữa các DB-NS Dân Chủ với Dân Chủ, còn Cộng Hòa thì không, một phiếu cũng không ở Hạ viện; và chỉ có 3 nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu đồng ý (xem: Financial Times, Feb. 10, 2009, “Stimulus parkage passes key hurdles)

Quốc Hội Mỹ gắn kèm một số điều kiện để các ngân hàng được cứu nguy: 
1. Chấm dứt cho vay bừa bãi. 
2. Cắt lương của các ông chủ lớn và quản trị viên của ngân hàng (đã quá lớn, ngoại khổ (lương Tổng thống Mỹ 400,000 một năm, phải chi tiêu đủ thứ của một nguyên thủ quốc gia, trong khi có chủ ngân hàng lương 2.5 đến 3 triệu một năm, quản trị viên trung bình từ 250,000 lên đến trên 500,000 một năm). QH Mỹ lấy ra 20 tỷ trong khoản “xây cất lại trường sở từ mẫu giáo đến ÐH cộng đồng” để cứu nguy cho lãnh vực khác.

Bộ giáo dục đang vận động để giữ lại. Nhưng cứu ngân hàng vẫn là tiên quyết. Theo tôi, dù kích thích 1000 tỷ cũng chỉ là tàm tạm, trong lâu dài sẽ không đi đến đâu. Nước Mỹ phải thay đổi toàn bộ từ gốc ngọn cơ cấu kinh tế, tài chính và ngân hàng Mỹ. Ðó là quan điểm chung của đa số các kinh tế gia Mỹ, tiêu biểu như quan điểm của Gs. R. Khurana, ÐH Harvard, và Gs. A. Zelleke, Giám đốc Trung tâm lãnh đạo lãnh vực công, ÐH Harvard, đồng tác giả một bài tham luận rất sâu sắc, đăng tải trên nhiều báo. Hai giáo sư đã phê phán nặng nề giới quản trị các tổ hợp công ty Mỹ quá ham hố tiêu xài cho mình thật quá độ. Lấy thí dụ công ty Merrill Lynch vỡ nợ, giàu có hàng số một thế giới. Chủ tịch công ty John Thain phải ra đi vì công ty phá sản, ông ta chẳng những đã khoe khoang phách lối (splurged) về sự trang hoàng bày biện văn phòng của mình mà còn dám ngang nhiên đề nghị dành cho ông ta 10 triệu đô là tiền “hoa hồng” (bonus - tiền thưởng). Ngân hàng America cũng thế, dù đã phải cứu nguy 25 tỷ, ấy thế mà vẫn chi một món tiền xôm tụ bảo trợ trận đấu “Super Bowl” 5 ngày, gọi là “kinh nghiệm NFL”. Công ty Wells Fargo cũng một loại “tiêu xài hoang phí! Bất kể!”, dù đã xin cứu nguy 25 triệu vẫn thản nhiên chuẩn bị 12 đêm liên hoan ở sòng bài Las Vegas gọi là “tuyển lựa nhân viên”. Theo hai giáo sư kinh tế nêu trên, xấp xỉ khoảng giữa thập niên 1980, các tổ hợp Hoa Kỳ điều hành công ty chủ yếu là với mục đích tạo ra sự giàu có lớn lao cho các quản trị viên cao cấp của công ty (The Washington Post, Outlook, “you can cap the pay, the greed will go on” (anh có thể che phủ lương bổng nhưng lòng tham thì sẽ vẫn tiếp tục). Năm 1960, lương giới điều hành quản trị của một xí nghiệp lớn bằng 2 lần lương Tổng thống Hoa Kỳ. Năm 2007, lương của họ (CEO) gấp 20 lần lương tổng thống.

Từ năm 1980, giới quản trị (executives) ở công ty lớn kiếm được 40 lần hơn lương của một nhân viên trung bình. Năm 2008, giới CEO này kiếm được 300 lần hơn một nhân viên trung bình (The Post, bài đã dẫn, Feb. 8, 2009). Hai giáo sư Harvard kể trên tán thán: “Cái văn hóa thương mại đã làm sai lạc tinh thần tư bản Mỹ (distorded the spirit of American capitalism) nên đã chỉ đem lại sự tầm thường (mediority) và kể cả thất bại (cho nền tư bản Mỹ). Giới này đã thao túng trong vòng hợp pháp. Trùm Dick Grasco, được mô tả là thế hệ Grasco. Tay trùm này đã ăn chắc 200 triệu tiền đền bồi (compensation) của NYSE. Không phải chỉ riêng một “đại đế quốc” Phố Tường “The Wall Street” do các ông trùm chứng khoán thỏa thuê vơ vét.

Các lãnh vực khác cũng thế. Thí dụ Robert Nardelli, trùm tổ hợp Home Depot, sau 6 năm nhiệm kỳ chủ tịch công ty, Nardelli đã bỏ túi riêng 200 triệu trước khi rời nhiệm sở Home Depot mà khắp nước Mỹ ai cũng biết tới hệ thống vĩ đại này. Các ông chúa trùm này chỉ lo cho bản thân giàu có của họ, không cần biết đến ai. Họ không cần biết đến nghĩa vụ đối với xã hội (obligation to the society), họ để qua một bên, kể cả chế diễu nữa! (set aside, even mocked). Hai giáo sư Khurama và Zelleke phê phán như thế. Mặc dù “quyền lợi và giá trị của cổ phần viên là quan trọng nhất”, ở trường thương mại, kinh tế thầy dạy như thế. Nhưng giới quản trị CEO lại say mê theo đuổi sự giàu có đế vương (for their persuit of kingly riches), “Phần còn lại là chúng ta phải chấp nhận vậy, bởi vì đó là sự làm ăn của bàn tay vô hình (the workings of the “invisible hand”) đã gắn bó với nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu”. Hai giáo sư kể trên tiêu cực nhận định như thế.

TT Obama mặc dầu một thời nghiêng về Tả phái, ông nhìn rõ thực tại và nói: “Ðó là nước Mỹ” và rằng: “Chúng ta không coi rẻ sự giầu có (We don't disparage wealth). Cái hệ thống này (kinh tế tài chính), dù đã tiên liệu thấy nó đã là sự chọn lựa bạt mạng (reckless choices) do một số tay quyền lực nhất (most powerful players) nên đã đưa nền kinh tế của chúng ta tới bên lề sự sụp đổ”.
Hai vị giáo sư khả kính của Harvard đưa ra đề nghị để cứu nguy nền kinh tế Mỹ khỏi cơn trầm luân: “Chúng ta cần thiết nghĩ lại (rethink) để làm thế nào nền thương mại Mỹ phải điều hành cho đúng, bao gồm những đổi thay từ chức năng khả tín (fiduciary duties) cho đến trách nhiệm luật pháp (legal liability) nắm luật lệ và giáo dục thương nghiệp trong nhiều lãnh vực khác”.

Báo The Washington Post, phần “Business” số ra ngày Chủ nhật Feb. 8, 2009 nêu thành vấn đề lớn đòi hỏi phải thay đổi luật lệ về lương bổng của chủ tịch một số công ty lớn năm 2006 từ 1 triệu đến 3 triệu, 7 triệu, 17 triệu, thậm chí lên đến 39,015,329 đô. Ðây là lý do ta có thể hiểu công chúng Mỹ, đa số kinh tế gia và giáo sư kinh tế đều chống lại kế hoạch “cứu nguy ngân hàng” và các định chế tài chính của quốc hội Dân Chủ chiếm đa số và HP Obama, kể cả cứu nguy kỹ nghệ xe hơi ở Detroit trả cho thợ nghề 70 $US một giờ trong khi thợ nghề Mỹ làm cho hãng Toyota ở Mỹ chỉ được trả 30 $US. Các ông chủ lớn từ Detroit lên thủ đô điều trần trước thượng viện xin vay 15 tỷ để cứu nguy lại đi máy bay phản lực riêng của công ty dành cho chủ tịch công ty, lương bổng và đời sống hơn cả các đế vương dầu hỏa Ả Rập. Liệu nước Mỹ có thể thay đổi được cơ cấu và lương bổng đại đế vương của các ông chủ lớn không? Rất khó khăn. Nước Mỹ này có 3 quyền lực siêu đẳng: 
1. Ngân hàng và các định chế tài chính tư. 
2. Bảo hiểm các loại mà ngân hàng và bảo hiểm dính chặt với nhau. 
3. Ông thuế vụ “Taxman”, đủ quyền lực đụng từ tổng thống, phó tổng thống, tối cao pháp viện. Năm 1973, Phó Tổng thống Agnew mất chức vì ông thuế vụ. Nhưng các ông chủ lớn trốn thuế rất ngon lành. Thường dân khó mà trốn thuế. Các ông trùm có cả ngàn mánh khóe trốn thuế trong vòng “hợp pháp”.

CHẤT XÁM VĨ ÐẠI CỦA DI DÂN

Thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, những kinh tế gia lỗi lạc, bậc thầy thế giới kinh tế học là người Anh, Ðức, kể cả Hòa Lan, Áo quốc... Ðặc biệt là Anh quốc, quê hương của các kinh tế gia lừng danh như bà Joan Robinson (1903-1983). Hàng đầu là John M. Keynes (1863-1946) thuộc giới quí tộc Anh. Trong Ðệ I thế chiến (1914-1918), Keynes làm việc tại bộ tài chính Anh quốc phụ trách huy động các nguồn tài chính ở các thuộc địa, nhất là Canada, Úc, Tân Tây Lan, cung cấp chi phí cho mẫu quốc. Sau Ðệ nhất thế chiến, Keynes trở thành lý thuyết gia kinh tế, “học thuyết Keynes”. Sinh viên kinh tế học trên thế giới đều phải biết học thuyết Keynes (tham khảo: Dudley Dillard, The Economics of J. M. Keynes, N.Y. Prentice Hall, 1948).

Học thuyết Keynes ảnh hưởng sâu đậm trong kinh tế học Mỹ. Trước và sau Ðệ II thế chiến, Hoa Kỳ được đại phúc tiếp nhận di dân đến từ Âu châu trong đó có các thiên tài kinh tế học sau này đã đưa kinh tế Mỹ đến đỉnh cao thịnh vượng toàn cầu trong đó kinh tế gia Wassily Leontief (1906-1999) là một, sinh ở thành phố St. Peterburg, di cư qua Mỹ năm 1931. Ðầu tiên ông được mời vào làm cho Ủy ban nghiên cứu KTQG - NBER ở New York, sau đó vào dạy ở ÐH Harvard nơi nhà kinh tế học gốc Nga Sô này đã sáng tạo ra mô hình cửa Nhập cửa Xuất “Input - Output” cho nền kinh tế Mỹ, đảo lộn cả học thuyết Keynes. Ông được giải Nobel Kinh tế năm 1973. Ông sử dụng toán học vào kinh tế học và đề xuất ứng dụng “kinh nghiệm luận trong quân bình phân tích kinh tế”. Ông là một trong mấy nhà kinh toán và cơ cấu kinh tế Mỹ qua tác phẩm lẫy lừng, đáng kể là: “Nghiên cứu trong cơ cấu của kinh tế Mỹ” (Studies in the Structure of the American Economy -N.Y., Oxford Unv. Press, 1953).

Có thể nói Gs. Leontief là đại sư về cơ cấu kinh tế và kinh toán học. Gs. Phạm Văn Thuyết, ÐH Sàigòn trước năm 1975, là người Việt đầu tiên đậu Tiến sĩ Kinh toán, ÐH Pennsy. HK, nguyên Kinh tế trưởng Ngân hàng thế giới (WB), được ca tụng là một nhà kinh toán lỗi lạc trên tầng cấp quốc tế . Nhưng cuối cùng đến nay, cơ cấu KT Mỹ có thể sụp đổ vì các ông trùm CEO của các đại tổ hợp Mỹ nếu không sớm thay đổi.

17-2-1979: HẬU QUẢ BẤT HẠNH CỦA DÂN TỘC VN

Ngày 17-2-2009 nhớ lại 30 năm tròn chiến tranh biên giới Việt - Hoa. Năm 1978, bang giao Việt - Trung ở mức thấp nhất. CSVN đã thành chư hầu của Liên Xô, biến VN trở thành tiền đồn của Liên Xô ở ÐNÁ và Nam Thái Bình Dương. Năm 1978 cũng là thời bang giao Mỹ - Hoa lên đỉnh cao thân ái như cặp tình nhân vàng - trắng tay trong tay. Và là năm TC đang nhảy vọt với cuộc canh tân “tứ hiện đại” do Ðặng Tiểu Bình đề xuất: TC khai thác được 618 triệu tấn than, 104 triệu tấn dầu lửa, 257 tỷ kilôwat giờ điện, tăng 13 lần so với năm 1949 (Alain Roux, Le casse-tête chinois-Ed. Sociales 1980, p. 422). Tưởng là ngon lành, Tổng quân ủy GPQ mà họ Ðặng làm chủ tịch, động binh, tung 44 sư đoàn GPQ tấn công thượng du VN (QÐ Trung Cộng theo tứ chế, 4 trung đoàn là một sư đoàn).

Với 11 quân đoàn võ trang “cùng mình”, cả một lộ quân (Army) từ Hữu nghị quan tiến xuống Lạng Sơn chỉ cách 17 km, quân TC phải tiến đánh 7 ngày mới chiếm được mục tiêu. Ngày 18-3, sau một tháng trời, quân TC chết tại trận hơn 20,000. Phát ngôn viên QÐNDVNCS công bố: “đánh bại 60 vạn quân TQ xâm lược, phá hủy 280 xe tăng, 270 xe vận tải, 115 khẩu pháo” (ND, 21-3-1979). Ký giả Pháp Jean Claude Sage trên báo Le Monde, Paris, số ra ngày 13-3-79, bênh Hà Nội, lên án Bắc Kinh “xâm lăng VN, TQ đã đi sâu thêm vào sự phản bội cách mạng trong chính sách đối ngoại của họ”. TQ thua đau, rút khỏi thượng du, phóng tay phá bình địa các tỉnh địa đầu biên giới, họ chiếm 27 cao điểm chiến lược từ Cao Bằng đến Lạng Sơn và Quảng Ninh. Nhờ những điểm cao ấy mà tổ tiên ta đã giữ được nước, diệt được thù xâm lược từ đời Lê Ðại Hành đến Lý, Trần, Lê...

Hiện nay TC còn giữ 12 điểm đã xây công sự, lô cốt. Thực tế thì còn nhiều cao điểm chiến lược khác. Hiệp định “phân định biên giới Việt - Trung” năm 2000, lãnh đạo CSVN và nhà nước CHXHCNVNCS đã hợp thức hóa cho TC 12 cao điểm chiến lược mà TC đã đoạt được trong cuộc chiến 17-2-1979. Quả thực họ là lũ bồi thần của TC đã “bán nước” công khai. Ôi đau đớn biết dường nào khi hồi tưởng lại cuộc chiến tang thương ấy. VN mất khoảng 1270 km2!

HÀ NHÂN VĂN
